
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuyên Mộc, ngày 05 tháng 8 năm 2025

(đính kèm theo Thông báo số       /TB-TTYT ngày 05/8/2025 của TTYT huyện Xuyên Mộc)

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển
Số điện thoại 

liên hệ
Ghi chú

1 Nguyễn Nhật Huy 06/12/2000 Nghệ An Bác sỹ (hạng III) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0916907993

2 Hoàng Văn Trường 15/12/1985
xã Chấn Hưng, thành phố Hải 

Phòng
Dược sỹ (hạng III) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0708088222

3 Mai Thị Như Huyền 15/01/1995 xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá Dược sỹ (hạng III) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0797972773

4 Thạch Ngọc Xuân Giàu 24/01/1993
xã Dương Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh
Dược sỹ (hạng III) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0933993472

5 Nguyễn Thị Thuỳ Nhân 13/06/1982 xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai Dược sỹ (hạng III) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0974738215

6 Phan Thị Ngân 28/07/2000 xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh Dược sỹ (hạng III) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0833308808

7 Dương Đức Trung 24/08/2002 xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị Dược sỹ (hạng III) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0837778816

8 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 15/04/1991
Phường 4, quận 8, TP. Hồ Chí 

Minh
Kỹ thuật y (hạng IV) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0387912815

9 Trương Như Quỳnh 22/09/2003
xã Hoá Châu, tỉnh Thừa Thiên 

Huế
Kỹ thuật y (hạng IV) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0332907036

10 Nguyễn Thị Minh Tân 13/05/1997
xã Thăng Trường, TP Đà 

Nẵng
Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0386268423

11 Vũ Thanh Hải 03/12/1984
xã Nam Thanh Miện, thành 

phố Hải Phòng
Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0528325491

12 Bùi Xuân Hiến 27/05/1992 xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0397578567

13 Phạm Thị Minh Phương 24/03/1993 xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0969420921
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14 Lê Thị Mỹ Huyền 12/02/1999
phường Kim Long, thành phố 

Huế
Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0376146263

15 Thái Thị Vinh 19/05/1983 Hà Tĩnh Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0976822713

16 Vũ Thị Phương Anh 24/09/1989
phường Trường Thi, tỉnh Ninh 

Bình
Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0946858038

17 Nguyễn Lý Thuỳ Trang 08/10/2002
xã Phước Hải, TP. Hồ Chí 

Minh
Y sỹ (hạng IV) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0917506436 Y sỹ đa khoa

18 Phạm Thị Nhung 24/11/1994 xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh Y sỹ (hạng IV) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0976341499 Y sỹ đa khoa

19 Nguyễn Lưu Thái An 17/10/1988 Phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng Y sỹ (hạng IV) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0369927366 Y sỹ đa khoa

20 Nguyễn Thị Duyên 19/06/1995 Hà Tĩnh Y sỹ (hạng IV) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0974444710 Y sỹ đa khoa

21 Nguyễn Thị Huỳnh Như 29/04/1986
ấp Trà Cổ, xã Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai
Y sỹ (hạng IV) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0856475889 Y sỹ đa khoa

22 Bùi Thị Phương 24/12/1991
xã Nam Dương, tỉnh Hưng 

Yên
Y sỹ (hạng IV) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0343252023 Y sỹ đa khoa

23 Ung Thị Kim Ngân 28/01/1996
xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng 

Tháp
Y sỹ (hạng IV) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0971881398 Y học cổ truyền

24 Bùi Thị Kim Ngân 02/09/1995
xã Trung chính, tỉnh Thanh 

Hoá
Y sỹ (hạng IV) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0963438239 Y học cổ truyền

25 Thái Doãn Chí 01/01/1993 xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An Y sỹ (hạng IV) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0947748087 Y học cổ truyền

26 Nguyễn Thế Thành 03/07/1994
xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh 

Hoá
Y sỹ (hạng IV) Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0877101678 Y học cổ truyền

27 Trần Mỹ Lệ Hằng 21/11/1981
TT Đất Đỏ, huyện Long Đất, 

tình Bà Rịa - Vũng Tàu
Kế toán viên Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 0937024137


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-05T10:26:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-05T10:26:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




